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PHỤ LỤC 2
DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC BAN HÀNH TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
(Kèm theo Báo cáo số 131/BC-BTP ngày 24/6 /2020 của Bộ Tư pháp)
	TT
	TÊN LUẬT
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC CỦA LUẬT
	TỔNG SỐ VBQĐCT
	CƠ QUAN    CHỦ TRÌ   SOẠN THẢO
	TÊN VĂN BẢN CẦN CẦN BAN HÀNH
	NGÀY CÓ HIỆU LỰC VBQĐCT

	1. 
	
	
	
	
	1. 
	

	1. 
	Luật An ninh mạng
	01/01/2019
	01
	BCA
	1. Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 quy định chi tiết về trình tự, thủ tục áp dụng một số biện pháp bảo vệ an ninh mạng
	10/02/2020

	2. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
	01/7/2019
	01
	BGD&ĐT
	2. Nghị định số 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
	15/02/2020

	3. 
	Luật Cạnh tranh (sửa đổi) 
	01/7/2019
	01
	BCT
	3. Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh (sửa đổi)
	15/5/2020

	4. 
	Luật Đầu tư công
	01/01/2020
	04
	BKHĐT
	4. Nghị định số 01/2020/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư
	01/01/2020

	5. 
	
	
	
	
	5. Nghị định số 02/2020/NĐ-CP của Chính phủ  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia
	01/01/2020

	6. 
	
	
	
	
	6. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/4/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
	06/4/2020

	7. 
	
	
	
	
	7. Nghị định số 56/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài
	25/5/2020

	8. 
	Luật Chăn nuôi
	01/01/2020
	01
	BNNPTNT
	8. Nghị định số 13/2020/NĐ-CP của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi
	05/03/2020

	9. 
	Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)
	01/01/2020
	09
	BCA
	9. Thông tư số 64/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 quy định về giải quyết trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc
	16/02/2020

	10. 
	
	
	
	
	10. Thông tư số 74/2019/TT-BCA ngày 18/12/2019 quy định về tổ chức bộ máy cơ quan quản lý thi hành án hình sự, Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam, Cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam trong Công an nhân dân
	31/01/2020

	11. 
	
	
	
	
	11. Thông tư số 10/2020/TT-BCA ngày 06/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định danh mục đồ vật cấm đưa vào trại giam
	22/3/2020

	12. 
	
	
	
	
	12. Nghị định số 43/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ Quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc
	15/4/2020

	13. 
	
	
	
	
	13. Nghị định số 44/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/4/2020 Quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại
	01/6/2020

	14. 
	
	
	
	
	14. Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17/4/2020 Quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
	15/6/2020

	15. 
	
	
	
	
	15. Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại
	15/7/2020

	16. 
	
	
	
	
	16. Nghị định số 59/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/5/2020 Quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự
	05/6/2020

	17. 
	
	
	
	
	17. Nghị định số 65/2020/NĐ-CP ngày 10/6/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh
	15/6/2020

	18. 
	Luật Công an nhân dân 
	01/7/2019
	01
	BCA
	18. Nghị định số 63/2020/NĐ-CP ngày 08/6/2020 của Chính phủ về công nghiệp an ninh
	01/8/2020

	19. 
	Luật phòng chống tác hại của rượu, bia
	01/01/2020
	02
	BCT
	19. Nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
	22/3/2020

	20. 
	
	
	
	BYT
	20. Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 ngày 05/02/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
	24/02/2020

	21. 
	Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
	01/7/2020
	03
	BCA
	21. Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
	01/7/2020

	22. 
	
	
	
	
	22. Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ Công an về ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước
	01/7/2020

	23. 
	
	
	
	
	23. Thông tư số 38/2020/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân.
	01/7/2020

	24. 
	Luật Thư viện


	01/7/2020
	02
	BVHTTDL
	24. Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22/5/2020 quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện
	15/7/2020

	25. 
	
	
	
	
	25. Thông tư số 02/2020/TT-BVHTTDL ngày 25/5/2020 quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin sử dụng hạn chế trong thư viện quy định chi tiết luật Thư viện
	18/7/2020

	26. 
	Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)


	01/7/2020
	05
	BQP
	26. Thông tư số 43/2020/TT-BQP ngày 23/4/2020 quy định chế độ hoạt động và kế hoạch về dân quân tự vệ
	08/7/2020

	27. 
	
	
	
	
	27. Thông tư số 57/2020/TT-BQP ngày 13/5/2020 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng đối với lực lượng dân quân tự vệ
	06/7/2020

	28. 
	
	
	
	
	28. Thông tư số 75/2020/TT-BQP ngày 19/6/2020 quy định về việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với dân quân tự vệ
	04/8/2020

	29. 
	
	
	
	
	29. Thông tư số 76/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 quy định và hướng dẫn về trang bị, đăng ký, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và phương tiện kỹ thuật của dân quân tự vệ
	08/8/2020

	30. 
	
	
	
	
	30. Thông tư số 77/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 quy định về tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ
	08/8/2020

	Tổng số: 11 luật
	Tổng số đã ban hành:  30 văn bản (18 nghị định, 12 thông tư)
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